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Bài 1: Dấu 
 

   

sắc huyền hỏi 
 

  

ngã nặng 
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Dấu Sắc 
(Giúp các em đánh vần.) 

 

ó ó ó 

   

ó chó gió 
 

Thêm Dấu 
(Đọc những từ sau đây cho các em thêm dấu.  Giúp các em thêm dấu cho đúng.) 

 

 
 

 

   
 

gio o cho 
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Dấu Huyền 
(Giúp các em đánh vần.) 

 

ò ò ò 

  
 

bò cò sò 
 

Thêm Dấu 
(Đọc những từ sau đây cho các em thêm dấu.  Giúp các em thêm dấu cho đúng.) 

 

 

  

   
 

bo co so 
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Dấu Hỏi 
(Giúp các em đánh vần.) 

 

ỏ ỏ ỏ 

 
  

cỏ thỏ giỏ 
 

Thêm Dấu 
(Đọc những từ sau đây cho các em thêm dấu.  Giúp các em thêm dấu cho đúng.) 

 

 
 

 

   
 

tho co gio 
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Dấu Ngã 
(Giúp các em đánh vần.) 

 

õ õ õ 

   

gõ võ mõ 
 

Thêm Dấu 
(Đọc những từ sau đây cho các em thêm dấu.  Giúp các em thêm dấu cho đúng.) 

 

   

   
mo go vo 
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Dấu Nặng 
(Giúp các em đánh vần.) 

 

ọ ọ ọ 

   
bọ lọ cọ 

 

Thêm Dấu 
(Đọc những từ sau đây cho các em thêm dấu.  Giúp các em thêm dấu cho đúng.) 

 

   

   
 

  

lo co bo 
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Từ Thông Dụng 
  

Từ Thông Dụng High Frequency Words 

em 

   em bé 

   em trai 

   em gái 

mẹ 

   bố mẹ 

bé 

và 

về 

   đi về 

   về nhà 

younger brother or sister, I, me 

   baby 

   younger brother 

   younger sister 

mom 

   mom and dad 

baby 

and 

return 

   return (usually to home) 

   return home 

Ngữ Vựng Vocabulary 

đi 

   đi học 

   đi chợ 

   đi ngủ 

bế 

go 

   go to school 

   go to the market 

   go to sleep 

hold, carry (usually a baby) 

 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần) 

Em đi học. 

Mẹ đi chợ. 

Mẹ bế bé. 

Bé và em đi ngủ. 

Em về nhà. 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

   bé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e ê g gh gi h i k 

em     

 

 

 

 

 

  

kh l m n ng ngh nh o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mẹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ô ơ ph qu r s t th 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tr u ư v x y   

 

 

 

 

 

  và 

về 
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Ngữ Vựng 
 

Gia Đình Family 

ông 

bà 

bác 

cô 

chú 

dì 

cậu 

anh 

chị 

em 

tôi 

bạn 

bố 

mẹ 

con 

chào 

   chào ông 

   chào bà 

   chào cô 

   kính chào 

dạ 

   dạ vâng 

   dạ vâng ạ 

thưa 

xin lỗi 

tên 

khỏe 

   anh khỏe không? 

   tôi khỏe 

cám ơn 

   dạ, cám ơn, tôi khỏe 

grandpa 

grandma 

older aunt or uncle 

aunt (dad’s younger sister) 

uncle (dad’s younger brother) 

aunt (mom’s younger sister) 

uncle (mom’s younger sister) 

older brother 

older sister 

younger brother or sister 

I, me 

friend, you 

dad 

mom 

son, daughter 

hello 

   hello Mr. … 

   hello Mrs. … 

   hello Ms. … 

   hello (respectfully, when addressing an older person) 

acknowledgement 

   yes ma’am, yes sir 

   yes ma’am, yes sir 

particle used when addressing an older person 

beg your pardon 

name 

healthy, fine 

   How are you? 

   I am fine 

thank you 

   I am fine. Thank you. 
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Ngữ Vựng 

 

anh, bà, bố, chị, mẹ, ông 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

 

Chọn Từ 
(Giúp các em chọn từ cho đúng.) 

 

_____ 1. Bố của bố mẹ. 

_____ 2. Mẹ của bố mẹ. 

_____ 3. Anh của bố. 

_____ 4. Em gái của bố. 

_____ 5. Em trai của bố. 

A. Bà 

B. Bác 

C. Chú 

D. Cô 

E. Ông 

 

  



 

Tiếng Nước Tôi 11                                                                                       

 

Ngữ Vựng 
(Cho các em điền tên của những người trong gia đình.) 

 

Gia Đình 

 
 

 

 
 

 

Ông Nội: 

_____________________ 

Bà Nội: 

_____________________ 

Ông Ngoại: 

_____________________ 

Bà Ngoại: 

_____________________ 

Bố: 

_____________________ 

Mẹ: 

_____________________ 

Bác: 

_____________________ 

Cậu: 

_____________________ 

Dì: 

_____________________ 

Bác: 

_____________________ 

Chú: 

_____________________ 

Cô: 

_____________________ 

Anh: 

_____________________ 

Chị: 

_____________________ 

Em: 

_____________________ 
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Đàm Thoại 
(Cho các em hỏi 3 người bạn những câu hỏi sau. Sau đó viết câu trả lời của những người bạn đó 

vào ô trống dưới đây.) 

 

Người Bạn Thứ Nhất 

Chào bạn! Tôi tên là … 

Bạn tên gì? 

 

 Chào bạn! Tôi tên là ___________________________. 

Gia đình bạn có bao nhiêu người?  

 Gia đình tôi có __________ người. 

 

Người Bạn Thứ Hai 

Chào bạn! Tôi tên là … 

Bạn tên gì? 

 

 Chào bạn! Tôi tên là ___________________________. 

Bố của bạn tên gì?  

 Bố tôi tên là ___________________________. 

Mẹ của bạn tên gì?  

 Mẹ tôi tên là ___________________________. 

 

Người Bạn Thứ Ba 

Chào bạn! Tôi tên là … 

Bạn tên gì? 

 

 Chào bạn! Tôi tên là ___________________________. 

Bạn có bao nhiêu anh chị em?  

 Tôi có  __________ anh chị em. 

Các anh chị em của bạn tên gì?  

 Các anh chị em của tôi tên là: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

(Tôi không có anh chị em.) 


